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MÔN HỌC : QH xây dựng và phát triển làng nghề
Mã số:  KDCN 607
Số tín chỉ:  (TS: 20 tiết) 

1. Giảng viên phụ trách môn học
1. PGS. TS. Nguyễn Nam
2. TS . Phạm Đình Tuyển


2. Bộ môn phụ trách môn học: Kiến trúc Công nghiệp
3. Mục tiêu môn học
Hiểu biết sâu rộng về làng nghề sẽ giúp NCS có thêm kiến thức về quy hoạch xây dựng và phát triển không gian khu vực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh nhiều mô hình phát triển kinh tế phi nông nghiệp làm động lực cho sự hình thành nông thôn mới, làng nghề là một trong những mô hình phát triển có hiệu quả đang đóng góp vai trò quan trọng của mình cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi cơ cấu lao động, giúp xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững
4. Mô tả môn học

Làng nghề truyền thống – có bản chất là một mô hình sản xuất khép kín cả về không gian kinh tế, văn hóa và địa lý tới làng nghề hiện nay đã có sự chuyển hóa sang mô hình mở , đã đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu về kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường đối với làng nghề

Đây là môn học tự chọn, nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết về lý luận cũng như thực tiễn cho các NCS về quá trình phát sinh và phát triển của các làng nghề cũng như vai trò của nó trong sự hình thành bản sắc văn hóa, lối sống, tổ chức không gian kiến trúc của làng nghề. Môn học sẽ tiếp cận làng nghề trên cả 3 hướng là kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường. Phân tích sự cân bằng của 3 yếu tố là yêu cầu cần thiết cho sự phát triển bền vững của làng nghề trong quá khứ, để xem xét xu hướng sự phát triển của làng nghề trong tương lai . Môn học có liên quan tới sự hình thành và phát triển các điểm dân cư nông thôn mới trong điều kiện hiện nay, ảnh hưởng tới các vấn đề quy hoạch xây dựng phát triển bền vững của nông thôn và bảo vệ môi trường
5. Đề cương chi tiết môn học (TS: 20 tiết)
Chương 1. Quy hoạch xây dựng làng nghề truyền thống (5 tiết)
1.1. Các khái niệm 
· Có thể hiểu làng nghề “là làng nông thôn Việt Nam có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số lao động và thu nhập so với nghề nông”  [Đặng Kim Chi, 2005].

Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008, tiêu chí công nhận làng nghề gồm có 3 tiêu chí sau: 

· Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn. 

· Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận. 

· Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước [www.isge.monre.gov.vn].      

· Phát triển kinh tế xã hội là “quá trình nâng cao điều kiện sống vật chất và tinh thần của người dân bằng phát triển lực lượng sản xuất, thay đổi quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa”.

· “Phát triển bền vững là sự phát triển sử dụng tài nguyên thiên nhiên, điều kiện môi trường hiện có để thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ con người đang sống nhưng phải đảm bảo cho các thế hệ tương lai các điều kiện tài nguyên và môi trường cần thiết để họ có thể sống tốt hơn ngày hôm nay” [WCED, 1987]. Để có được sự phát triển bền vững thì phải có được sự cân đối, hài hòa giữa cả 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường.
1.2. Quan điểm nghiên cứu : 
- Quan điểm hệ thống: 
Các thành phần tự nhiên cũng như kinh tế xã hội vốn là một thể thống nhất không thể tách rời, các địa bàn nghiên cứu cũng có mối quan hệ mật thiết với các vùng lãnh thổ xung quanh nó, hoặc có các mối quan hệ về kinh tế, xã hội. Các thành phần có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình trao đổi vật chất và năng lượng. Bởi vậy, các thành phần tự nhiên và nhân tạo luôn nằm trong hệ thống kín hoặc hở và có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, do đó các đối tượng nghiên cứu cần phải được đặt trong mối quan hệ tương tác của bản thân đối tượng và của đối tượng tới các đối tượng khác trong hệ thống
- Quan điểm tổng hợp: 

Để đánh giá được hiện trạng vấn đề nghiên cứu, cần có cái nhìn tổng quan thực trạng và xu hướng biến đổi của vấn đề. Mọi thông tin về tất cả các khía cạnh có liên quan, bao gồm các yếu tố tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của khách thể nghiên cứu cần phân tích, đánh giá tổng hợp đồng bộ

- Quan điểm phát triển bền vững:

Cần cân đối giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế với việc sử dụng các nguồn lực kinh tế. để chúng có thể khôi phục về số lượng và chất lượng theo quy luật của tự nhiên. Các dạng tài nguyên không tái tạo cần được sử dụng hợp lý và tiết kiệm. Nếu vượt quá “ngưỡng” cho phép thì khả năng tự làm sạch, tự phục hồi của tự nhiên sẽ không còn nữa, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hệ sinh thái, tạo điều kiện thúc đẩy sự hủy hoại môi sinh cộng đồng. Đối với các  làng nghề hiện nay, cần có sự kết hợp hài hòa mục tiêu kinh tế và văn hóa – xã hội.
1.3. Quá trình hình thành và phát triển làng nghề truyền thống 
1.3.1. Kinh tế làng nghề : sản xuất, vật liệu, công nghệ, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm ; hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất
1.3.2. Văn hóa – xã hội làng nghề : tổ nghề, gia đình dòng họ, lễ hội, cơ cấu lao động, thành phần lao động ; hạ tầng xã hội
1.3.3. Môi trường : làng xã, tài nguyên đất, nước, động thực vật và các nguyên liệu sản xuất địa phương

1.4. Quy hoạch không gian kiến trúc làng nghề

1.4.1. Tổ chức không gian chức năng làng nghề

1.4.2. Các giải pháp quy hoạch kiến trúc làng nghề - trong quan hệ với làng truyền thống

1.5. Vai trò của Làng nghề trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa nông thôn

1.5.1. Các tác động của kinh tế làng nghề tới các vùng nông thôn chung quanh ( chuyển đổi cơ cấu kinh tế, dịch vụ nông thôn)
1.5.2. Các tác động về văn hóa xã hội

1.5.3. Các tác động về môi trường 

Chương 2 : Phố nghề (5 tiết)
2.1. Quá trình hình thành và phát triển phố nghề
2.1.1. Kinh tế của phố nghề : các hoạt động dịch vụ tập trung ; hạ tầng kỹ thuật
2.1.2. Văn hóa – xã hội của phố nghề : tổ nghề, gia đình dòng họ, lễ hội, cơ cấu lao động, thành phần lao động ; hạ tầng xã hội
2.1.3. Môi trường : đô thị, tài nguyên đất, nước, động thực vật và các nguyên liệu sản xuất địa phương
2.2. Quy hoạch không gian kiến trúc phố nghề

2.2.1. Không gian chức năng phố nghề

2.2.2. Giải pháp quy hoạch phố nghề

2.3. Vai trò của phố nghề trong quá trình phát triển kinh tế văn hóa đô thị

2.3.1. Các hoạt động kinh tế của phố nghề trong kinh tế đô thị

2.3.2. Yếu tố văn hóa-xã hội của phố nghề trong văn hóa đô thị

2.3.3. Phố nghề trong cấu trúc quy hoạch của đô thị

Chương 3  : KCN làng nghề - mô hình mới trong phát triển làng nghề (10 tiết)
3.1. Một số khái niệm 

3.2. Hoạt động sản xuất trong KCN làng nghề

· Quy mô và công nghệ sản xuất (nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất, phương pháp công nghệ, phương tiện vận chuyển, dây chuyền sx…)
· Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất

3.3. Các yếu tố văn hóa xã hội trong KCN làng nghề

· Văn hóa hội nhập

· Quy mô, thành phần và cơ cấu lao động

· Hạ tầng xã hội 

3.4. Môi trường : 
· Sử dụng tài nguyên đất, nước, hệ động thực vật, nguyên vật liệu địa phương

· Các hình thức gây ô nhiễm môi trường

3.5. Quy hoạch xây dựng KCN làng nghề trong mối quan hệ phát triển bền vững với làng xã nông thôn
· Các thành phần động và tĩnh trong cấu trúc phát triển của làng nghề

· KCN làng nghề là một không gian kinh tế sản xuất
· Làng nghề là một không gian văn hóa lịch sử

· KCN làng nghề - yếu tố hình thành điểm dân cư nông thôn mới
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7. Trang thiết bị học tập : máy chiếu


8. Phương pháp đánh giá môn học

- Thang điểm đánh giá
10/10

- Điểm Tiểu luận: 
100%

- Tổng cộng
100%
9. Kế hoạch giúp đỡ học viên

- Chỉ dẫn tài liệu
- Trao đổi định kỳ
Người biên soạn : PGS. TS Nguyễn Nam
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